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NĂM HỌC 2017-2018
ĐỀ 1 
Câu 1: (2 điềm)

a) Khi nào lực thực hiện công?
b) Em hãy tính công của trọng lực tác dụng lên quả bưởi có khối lượng 1,5kg được thả rơi từ độ cao 2m so với mặt đất 
Câu 2: (2 điềm)

a) Các chất được cấu tạo như thế nào?
b) Khi bơm căng không khí vào bong bóng ,dù có buộc chặt thì sau một thời gian quả bóng vẫn bị xẹp dần đi.Em hãy giải thích tại sao?
Câu 3: (2 điềm)

a) Công suất là gì? Viết công thức, ghi rõ kí hiệu đơn vị các đại lượng trong công thức?
b) Một con ngựa kéo xe với một lực ki đổi  bằng 80N và được quãng đường 4,5km trong nửa giờ.Tính công và công suất của ngựa?

Câu 4: (2 điềm)

Thế nào là nhiệt năng của một vật? Nêu các cách làm thay đổi nhiệt năng của một vật?
b)Nung nóng một miếng đồng rồi thả vào cốc nước lạnh. Hỏi nhiệt năng của miếng đồng và của nước thay đổi như thế nào? Đây là quá trình thực hiện công hay truyền nhiệt?
Câu 5: (2 điềm)

Cơ năng của vật trong các trường hợp sau thuộc dạng cơ năng nào?
- Sợi dây cao su bị kéo dẫn
- Quyển sách đặt trên bàn
- Em bé đang chạy trên sân
- Máy bay đang bay trên bầu trời

ĐỀ 2
Câu 1: (2 điềm)

a) Viết công thức tính công?ghi rõ kí hiệu đơn vị trong công thức?

b) Một quả dừa có khối lượng 1,5kg rụng từ trên cây xuống đất ở độ cao 5 m. Lực nào đã sinh công?Tính công của lực đó?
Câu 2: (2 điềm)

a) Các chất được cấu tạo như thế nào?

b) Thả một cục đường vào cốc nước rồi khuấy lên,đường tan và nước có vị ngọt. Hãy giải thích tại sao?
Câu 3: (2 điềm)

a) Giữa nhiệt độ của vật và chuyển động của các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật có mối quan hệ như thế nào?

b) Giải thích tại sao đường tan trong nước nóng nhanh hơn trong nước đá?
Câu 4: (2 điềm)

Dùng tấm ván dài 4m để đưa vật nặng 50kg lên cao 2m.Tính lực kéo vật trượt trên tấm ván khi bỏ qua ma sát?
Câu 5: (2 điềm)

a) Thế nào là động năng?

b) Cơ năng của từng vật dưới đây thuộc dạng cơ năng nào?

- Chiếc cung đang giương

- Nước chảy từ trên cao xuống

- Nước bị ngăn trên đập cao

ĐỀ 3
Câu 1: (2 điềm)
a) Khi nào lực tác dụng lên vật có thực hiện công?

b) Viết công thức tính công? (có tên đại lượng và đơn vị)

Câu 2: (2 điềm)
a) Động năng là gì? Nêu đặc điểm của động năng?

b) Một chiếc cung đã được giương, Cơ năng của chiếc cung thuộc dạng nào?

Câu 3: (2 điềm)
a) Các chất được cấu tạo như thế nào? Nêu đặc điểm của chúng?

b) Giải thích tại sao các chất lỏng có vẻ như liền một khối mặc dù chúng đều được cấu tạo từ những hạt riêng biệt?

 Câu 4: (2 điềm)
a) Thế nào là nhiệt năng của một vật?

b) Nêu các cách làm thay đổi nhiệt năng của một vật?

Câu 5: (2 điềm)
Một máy kéo trong 2,5 giờ, kéo được 200 tấn xi măng lên độ cao 27m. Tính công và công suất của máy kéo?

ĐỀ 4
Câu 1: (2 điềm)
a) Định nghĩa công suất ?

b) Viết công thức tính công suất? (có tên đại lượng và đơn vị)

Câu 2: (2 điềm)
c) Động năng là gì? Nêu đặc điểm của động năng?

d) Một chiếc cung đã được giương, Cơ năng của chiếc cung thuộc dạng nào?

Câu 3: (2 điềm)
c) Các chất được cấu tạo như thế nào? Nêu đặc điểm của chúng ?

d) Thả viên đường vào một cốc nước rồi khoấy lên, đường tan và nước có vị ngọt, tại sao? 
Câu 4: (2 điềm)
a) Thế nào là nhiệt lượng?

b) Nêu các cách làm thay đổi nhiệt năng của một vật?

Câu 5: (2 điềm)
Một công nhân dùng ròng rọc cố định mang gạch từ dưới lên trên.Biết người công nhân dùng lực kéo là 250N mới mang được bao gạch lên cao 6m, trong thời gian 30 giây. Tính công và công suất của người công nhân đó?

ĐỀ 5
Câu 1: (2 điểm)
Viết công thức tính công? Nêu rõ tên gọi, đơn vị các đại lượng trong công thức?
Một quả dừa có khối lượng 1,5kg rụng từ trên cây xuống đất ở độ cao 5 m. Lực nào đã sinh công? Tính công của lực đó?
Câu 2: (2 điểm)
Khi nào một vật có cơ năng? Kể tên các dạng cơ năng đã học?

Một máy  bay đang bay trên trời thì có các dạng cơ năng nào nếu chọn mốc thế năng ở mặt đất?

Câu 3: (2 điểm)
 Nêu các cách làm biến đổi nhiệt năng của 1 vật. Nung nóng 1 miếng đồng rồi thả vào cốc nước lạnh. Hỏi nhiệt năng của miếng đồng và của nước thay đổi thế nào? Đây là sự thực hiện công hay truyền nhiệt 

Câu 4: (1.5 điểm)
Giữa nhiệt độ của vật và chuyển động của các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật có mối quan hệ như thế nào? Giải thích tại sao đường tan trong nước nóng nhanh hơn trong nước đá?
Câu 5: (2.5 điểm)
    Một xe gắn máy chuyển động thẳng đều trong thời gian 10 phút đi được quãng đường dài 6 km. Biết lực kéo trung bình của động cơ là 500 N. 
a. Tính công thực hiện của động cơ?
b. Tính công suất của động cơ?
ĐỀ 6 
Câu 1: (2 điểm)
Viết công thức tính công suất? Nêu rõ tên gọi, đơn vị các đại lượng trong công thức?
1 lực sĩ cử tạ nâng quả tạ khối lượng 125kg lên cao 70cm trong 0,3s. Trong trường hợp này lực sĩ đã hoạt động công suất là bao nhiêu?
Câu 2: (2 điểm)
Khi nào một vật có cơ năng? Cơ năng của vật trong các trường hợp sau thuộc dạng cơ năng nào? 

- Sợi dây cao su bị kéo dãn 
- Quyển sách đặt trên bàn 

Câu 3: (2 điểm)
Nêu các cách làm biến đổi nhiệt năng của 1 vật. Nung nóng 1 miếng đồng rồi thả vào cốc nước lạnh. Hỏi nhiệt năng của miếng đồng và của nước thay đổi thế nào? Đây là sự thực hiện công hay truyền nhiệt 

Câu 4: (1.5 điểm)
Cá muốn sống được phải có không khí nhưng ta vẫn thấy cá vẫn sống được trong nước. Giải thích tại sao?  
Câu 5: (2.5 điểm)
    Một ấm nhôm có khối lượng 500g chứa 3 lít nước. Tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước. Biết nhiệt độ ban đầu của ấm và nước là 250C (c​nhôm=880J/kg.K, cnước= 4200J/kg.K)
ĐỀ 7 
Câu 1: (2.điểm)
a) Viết công thức tính công. Nêu tên đại lượng và đơn vị trong công thức?

b) Một quả dừa có khối lượng 1,5kg rụng từ trên cây xuống đất ở độ cao 5m. Lực nào đã sinh công?Tính công của lực đó? 
Câu 2: (2.điểm)
a) Công suất: định nghĩa, công thức, tên gọi, đơn vị đo các đại lượng trong công thức?

b) Một động cơ thực hiện một công 250 000J trong 1phút 20giây. Tính công suất của động cơ? 

Câu 3: (1.5.điểm)
Nêu ví dụ về trường hợp:

Vật chỉ có thế năng? Vật chỉ có động năng? Vật có cả thế năng và động năng 
Câu 4: (1.5 điểm)
Hãy nêu kết luận về sự chuyển hóa giữa các dạng cơ năng?

Nêu ví dụ về sự chuyển hóa từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng khác?

Câu 5: (2.điểm)
Một ấm đồng có khối lượng 300g chứa 1 lít nước. Tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước trong ấm từ 150C . Biết nhiệt dung riêng của đồng và của nước  là 380J/kg.K, nhiệt dung riêng của nước là 4200J
.

ĐỀ 8
Câu 1: (2.điểm)
Phát biểu định luật về công?

Áp dụng: Khi không dùng ròng rọc động công thực hiện là 5000J. Tính công thực hiện kéo vật khi dùng ròng rọc động?

Câu 2: (2.5.điểm)
Một con ngựa kéo xe với một lực không đổi  bằng 80N và đi được quãng đường 4,5km trong nửa giờ.Tính công và công suất của ngựa?
Câu 3: (1.5.điểm)
Cơ năng của từng vật dưới đây thuộc dạng cơ năng nào? Chiếc cung đang giương? Nước chảy từ trên cao xuống? Nước bị ngăn trên đập cao?

Câu 4: (2.điểm)
Gạo nấu trong nồi và gạo đang cọ xát đều nóng lên. Hãy so sánh sự thay đổi nhiệt năng của gạo trong hai trường hợp này?

Câu 5: (2.điểm)
Một ấm nhôm có khối lượng 600g chứa 3 lít nước. Tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước. Biết nhiệt độ ban đầu của ấm và nước là 250C  (c​nhôm=880J/kg.K, cnước= 4200J/kg.K). 

ĐỀ 9
Câu 1: (2 điểm)
 a) Khi nào lực sinh công?

 b) Nêu công thức tính công của một lực có cùng hướng với hướng chuyển động. Giải thích đại lượng và đơn vị có trong công thức.

 c) Một vật chịu tác dụng của một lực 20N ,dịch chuyển quãng đường 10 cm .Tính công của lực.

Câu 2: (2 điểm)
a)  Khi nào một vật có cơ năng? Kể tên các dạng cơ năng đã học?

b)  Một máy  bay đang bay trên trời thì có các dạng cơ năng nào nếu chọn mốc thế năng ở mặt đất?

c)  Ô tô đang chuyển động trên đường (mốc thế năng ở mặt đất)?

Câu 3: (2 điểm)
a) Tại sao quả bóng buộc chặt lâu ngày bị xẹp dần.

b) Tại sao đường tan vào nước nóng nhanh hơn nước lạnh.

Câu 4: (2 điểm)
Một xe máy chạy trên mặt đường nằm ngang với tốc độ 72 km/h trong thời gian 20 phút. Biết lực kéo trung bình của xe là 100N.

a) Tính công của xe thực hiện?

b) Tính công suất của xe?
Câu 3: (2 điểm)

Một ấm nhôm có khối lượng 0,5kg chứa 1 lít nước ở 200C. Tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi ấm nước. Cho nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kgK và của nước là 4200J/kgK.

ĐỀ 10
 Câu 1: (2 điểm)

a) Viết công thức tính công suất ?  Nêu tên đại lượng và đơn vị trong công thức?

b) Áp dụng : A = 6000 (J), t = 1 phút .Tính công suất ?

Câu 2: (2 điểm)
a) Động năng là gì? Nêu đặc điểm của động năng?

b) Một chiếc cung đã được giương, Cơ năng của chiếc cung thuộc dạng nào ?

Câu 3: (2 điểm)
Các chất được cấu tạo như thế nào? Nêu đặc điểm của chúng?

c) Một học sinh bóp nát một viên phấn thành những hạt rất nhỏ, học sinh đó nói rằng đó chính là những nguyên tử phân tử cấu tạo nên viên phấn .Theo em ý kiến đó đúng hay sai.Tại sao?

Câu 4: (2 điểm)
Một người  dùng ròng rọc cố định mang gạch từ dưới lên trên.Biết người đó  dùng lực kéo là 500N mới mang được bao gạch lên cao 10m, trong thời gian 50 giây. Tính công và công suất của người đó?

Câu 4: (2 điểm)
Một nồi đồng  có khối lượng 400g chứa 2 lít nước ở 250C. Tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước. Cho nhiệt dung riêng của đồng  là 380J/kgK và của nước là 4200J/kgK

ĐỀ 11
Câu 1: (2 điểm)
a. Thế năng trọng trường là gì? Nêu đặc điểm của thế năng trọng trường.

b. Một chiếc cung đã được giương. Cơ năng của chiếc cung thuộc dạng nào?

Câu 2: (2 điểm)
Giữa nhiệt độ của vật và chuyển động của các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật có mối quan hệ như thế nào?

a. Giải thích tại sao đường tan vào nước nóng nhanh hơn tan vào nước đá?

Câu 3: (2 điểm)
Tính công suất của một người đi bộ, nếu trong 120 giây người đó đi được 200 bước và mỗi bước cần một công là 48 J.

Câu 4: (2 điểm)

Hãy giải thích tại sao dù buộc thật chặt quả bong bóng cao su đã được thổi căng tròn, nhưng sau vài giờ bong bóng xẹp lại.
Câu 5: (2 điểm)

Một quả cầu đặc băng dồng nặng 3,2 kg đang ở nhiệt độ 20 0 C. Để nhiệt độ của quả cầu tăng lên đến 75 0C thì cần cung cấp nhiệt lượng bao nhiêu? Cho cđồng = 380 J/kg.K.

ĐỀ 12

 Câu 1: (2 điểm)
c. Thế năng đàn hồi là gì? Nêu đặc điểm của thế năng đàn hồi.

d. Máy bay đang bay có những dạng năng lượng nào?

Câu 2: (2 điểm)
Tại sao khi thả một cục đường vào cốc nước rồi khuấy lên đường tan và có vị ngọt?

Giải thích tại sao đường tan vào nước nóng nhanh hơn tan vào nước đá?

 Câu 3: (2 điểm)
a. Có mấy cách làm biến đổi nhiệt năng của một vật?

b. Gạo đang nấu trong nồi và gạo đang cọ xát đều nóng lên. Hỏi về mặt thay đổi nhiệt năng thì có gì giống nhau, khác nhau trong hai hiện tượng trên?

Câu 5: (2 điểm)

Một bạn HS đi xe đạp chuyển động thẳng đều trên mặt đường nằm ngang với tốc độ v = 10,8 km/h. Cho biết bạn này tạo ra một lực kéo khiến xe di chuyển là F = 50 N.  Công suất do bạn thực hiện khi xe chạy là P.

a. Chứng minh P = F.v

b. Tính P.   Câu 5: ( 2 điểm)
Cung cấp một nhiệt lượng Q = 378 kJ cho 2 kg nước ở 35 0C. Tìm nhiệt độ sau cùng của nước. Biết cn= 4200J/kg.K và bỏ qua sự trao đổi nhiệt của môi trường bên ngoài.
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